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Họ và đệm Tên Nam Nữ
Tên trường,    

cơ sở đào tạo 

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành đào tạo 

Trình độ 

văn bằng, 

chứng chỉ

Ngày, tháng, 

năm cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ 

 Số hiệu 

của văn 

bằng, 

chứng chỉ

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp 

loại 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I

1 Trần Minh An 05/6/2003 Nghệ An
Chuyên viên về hợp tác quốc

tế, Văn phòng
Học viện Ngoại giao

Quan hệ 

quốc tế
Cử nhân 14/7/2025

HVNG 

004218
Chính quy Khá

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế

2 Phạm Thị Hồng Anh 01/01/1995
Hưng 

Yên

Chuyên viên về hợp tác quốc

tế, Văn phòng

Trường Đại học Công nghiệp 

Việt Trì

Ngôn ngữ 

Anh
Cử nhân 10/4/2025 VUI 004391 Chính quy Khá

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế

3 Cung Hà Anh 23/7/2001 Hà Nội
Chuyên viên về hợp tác quốc

tế, Văn phòng
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quan hệ 

quốc tế

Quan hệ quốc 

tế và truyền 

thông toàn cầu 

(chất lượng 

cao)

Cử nhân 07/7/2023
HBT/B

 000968
Chính quy Giỏi

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế

4 Đặng Hồng Hạnh 21/12/1993 Hà Nội
Chuyên viên về hợp tác quốc

tế, Văn phòng
Học viện Ngoại giao

Ngôn ngữ 

Anh

Tiếng Anh 

Quan hệ Quốc 

tế

Cử nhân 21/6/2016 189245 Chính quy Khá
Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế

Đại học Quốc gia Hà Nội - Trường  

Đại học Ngoại ngữ

Ngôn ngữ 

Hàn Quốc 

(Chất 

lượng cao) 

Cử nhân 08/01/2025 QC 194533 Chính quy Giỏi

Trường Đại học Khoa học Xã hội 

và Nhân văn, Đại học Quốc gia 

Hà Nội

Quốc tế 

học  
Cử nhân 10/4/2025 QC 195201 Chính quy Giỏi

6 Nguyễn Minh Hiếu 16/8/2001 Bắc Ninh
Chuyên viên về hợp tác quốc

tế, Văn phòng
Trường Đại học Ngoại Thương

Ngôn ngữ 

Trung

Tiếng Trung 

thương mại
Cử nhân 07/3/2023

FTU.CN/

25129
Chính quy Giỏi

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế

7 Vũ Thùy Linh 01/11/2004
Hưng 

Yên

Chuyên viên về hợp tác quốc

tế, Văn phòng
Học viện Ngoại giao

Quan hệ 

quốc tế
Cử nhân 14/7/2025

HVNG 

004168
Chính quy Giỏi

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng  

(nếu có)

Chuyên viên về hợp tác quốc tế, Văn phòng: 01 chỉ tiêu

Hằng
Chuyên viên về hợp tác quốc

tế, Văn phòng

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế

Số 

TT

Họ và tên 

thí sinh
Thông tin đào tạo

11/9/2000
Ninh 

Bình

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số  4688 /TB-HĐTDCC ngày 12  tháng 9 năm 2025 của Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ VHTTDL năm 2025)
_______________________________
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Quê 

quán

Lý Thanh

Ngày tháng

 năm sinh

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển dụng

ĐƠN VỊ: CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT  HÀNH

Lĩnh vực thi  

nghiệp vụ chuyên 

ngành

(Vòng 2)



2

Học viện Ngoại giao
Quan hệ 

quốc tế
Cử nhân 22/8/2019 304753 Chính quy Khá

Trường Đại học Ngoại thương
Kinh tế 

quốc tế
Thạc sĩ 29/5/2025

FTU.Ths/

03058

Vừa học 

vừa làm

9 Trần Hiểu Linh 16/3/2001
Hưng 

Yên

Chuyên viên về hợp tác quốc

tế, Văn phòng

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

Ngôn ngữ 

Anh

Biên- Phiên 

dịch
Cử nhân 29/6/2023 QC 177902 Chính quy Giỏi

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế

10 Hà Thị Phương 05/01/2003
Thái 

Nguyên

Chuyên viên về hợp tác quốc

tế, Văn phòng

Trường Đại học Khoa học Xã hội 

và Nhân văn - Đại học Quốc gia

 Hà Nội

Quốc tế 

học (Chất 

lượng cao)

Cử nhân 23/6/2025 QC 196590 Chính quy Khá
Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế

11 Nguyễn Nhật Quang 07/9/2001 Nghệ An
Chuyên viên về hợp tác quốc

tế, Văn phòng
Trường Đại học Luật Hà Nội

Ngôn ngữ 

Anh

Tiếng Anh 

pháp lý
Cử nhân 15/6/2023

HLU 

012842
Chính quy

Xuất 

sắc

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế

12 Trịnh Minh Thành 07/5/2002
Hưng 

Yên

Chuyên viên về hợp tác quốc

tế, Văn phòng
Trường Đại học Hà Nội

Ngôn ngữ 

Pháp
Cử nhân 05/6/2025 BA016020 Chính quy Khá

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế

Đại học Đông Á Kế toán Cử nhân 08/11/2021 0001753
Liên 

thông
Khá

Đại học Huế
Ngôn ngữ 

Anh
Cử nhân 30/7/2024 E 0052687 Từ xa

Trung 

bình

14 Đặng Thị Thu Trang 15/9/2000
Quảng 

Trị

Chuyên viên về hợp tác quốc

tế, Văn phòng
Học viện Ngoại giao

Quan hệ 

quốc tế
Cử nhân 30/6/2022

HVNG 

001064
Chính quy Giỏi

Dân tộc 

Triêng

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế

15
Nguyễn Trần 

Tường
Vân 04/4/2001

Hưng 

Yên

Chuyên viên về hợp tác quốc

tế, Văn phòng
Trường Đại học Luật Hà Nội

Ngôn ngữ 

Anh

Tiếng Anh 

pháp lý
Cử nhân 15/6/2023

HLU 

012817
Chính quy Giỏi

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế

II

1 Mai Diệp Anh 12/8/2002
Tuyên 

Quang

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Học viện Hành chính Quốc gia Luật Cử nhân 29/6/2024
HCH.6.

002406
Chính quy Khá

Dân tộc 

Tày
Lĩnh vực pháp chế

2 Nguyễn Thị Vân Anh 17/02/2002 Nghệ An

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 31/5/2024
HLU 

015337
Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

3 Lê Thế Anh 17/11/1998
Thanh 

Hóa

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 14/12/2020
HLU 

002967
Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế

8 Đào Phương 05/10/1997

13 Lâm Văn Thương
Chuyên viên về hợp tác quốc

tế, Văn phòng

Linh

06/12/1991
Thanh 

Hóa

Hưng 

Yên

Chuyên viên về hợp tác quốc

tế, Văn phòng

Bệnh binh 

hạng 2/3, 

MSLĐ 

65%

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế

Chuyên viên về pháp chế (lĩnh vực xuất bản, in và phát hành), Phòng Thanh tra, pháp chế: 02 chỉ tiêu
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4 Vương Tùng Chi 14/5/2003
Tuyên 

Quang

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Đà Lạt Luật Cử nhân 13/6/2025
TDLB 

009377
Chính quy Khá

Dân tộc 

Tày
Lĩnh vực pháp chế

5 Sùng A Chứ 15/12/2000 Sơn La

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 06/12/2024
HLU 

017039
Chính quy Khá

Dân tộc 

H'Mông
Lĩnh vực pháp chế

6 Ngô Đăng Công 30/10/1996 Hà Nội

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Luật
Luật kinh 

doanh quốc tế
Cử nhân 21/6/2018 013326 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

7 Hoàng Mạnh Cường 04/10/2001 Nghệ An

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 12/4/2023
HLU 

011294
Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

8 Vàng A Dạ 03/11/2001 Sơn La

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Khoa học - 

Đại học Thái Nguyên
Luật Cử nhân 30/6/2023 CN.05948 Chính quy Khá

Dân tộc 

Mông
Lĩnh vực pháp chế

9 Hoàng Thị Duyên 18/10/2000
Hưng 

Yên

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Đại học Quốc gia Hà Nội Luật Cử nhân 15/7/2022 QC 162625 Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

10 Phạm Ngọc Đại 25/7/1995
Thanh 

Hóa

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 03/7/2017 0001700 Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

11 Nguyễn Hữu Dương 12/3/1993 Hà Nội

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật - Đại học 

Quốc gia Hà Nội
Luật Cử nhân 30/6/2025 QC 201009

Vừa làm 

vừa học
Khá Lĩnh vực pháp chế

12 Lê Thị Dương 22/10/1994 Hà Nội

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 20/7/2016 1421418 Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

13 Đào Khánh Đan 02/9/2003 Nghệ An

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Học viện Phụ nữ Việt Nam Luật Luật Dân sự Cử nhân 09/01/2025 HPN 03675 Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 20/6/2022
HLU 

008138
Chính quy Giỏi

Đại học Luật Quốc gia Mát-xcơ-va 

mang tên O.E.Kutafin (MSAL)
Luật học

Luật tư nhân 

quốc tế và 

kinh doanh 

quốc tế

Thạc sĩ 16/7/2025
107718 

1367805
Chính quy

Xuất 

sắc

15 Nguyễn Thu Hà 25/12/1998 Phú Thọ

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 11/5/2022
HLU 

007581
Chính quy Khá

Dân tộc 

Mường
Lĩnh vực pháp chế

Hà Nội

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

 14 Cao Việt Đức 29/7/2000 Lĩnh vực pháp chế
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16 Nguyễn Thị Hà 16/5/1999
Hưng 

Yên

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Luật Cử nhân 27/12/2021
DKS.CN/

732
Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

17 Nguyễn Thu Hoài 17/11/2003
Ninh 

Bình

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật thành phố

 Hồ Chí Minh
Luật Cử nhân 31/7/2025

UL.B.

0014832
Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

Truường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 20/7/2015 1204309 Chính quy Khá

Đại học Quốc gia Hà Nội Luật học Thạc sĩ 12/8/2020 QM 027064 Chính quy

19 Đào Mai Hiên 20/9/2003 Hà Nội

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Luật
Luật Thương 

mại
Cử nhân 20/6/2025

DKS.CN/

1990
Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

20 Nguyễn Ngọc Hiếu 25/10/1996
Quảng 

Trị

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Học viện Phụ nữ Việt Nam Luật Cử nhân 02/7/2022
HPN.

01975
Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

21 Chúng Thị Minh Hiếu 22/9/2001
Tuyên 

Quang

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Học viện Hành chính Quốc gia Luật Cử nhân 03/8/2023
HCH.6.

000099
Chính quy Khá

Dân tộc 

Tày
Lĩnh vực pháp chế

22 Dương Trung Hiếu 20/9/2003 Nghệ An

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội Luật Cử nhân 14/3/2025 B001279 Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

23 Trịnh Thị Hoa 27/02/2001
Thanh 

Hóa

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Ngoại Thương Luật
Luật thương 

mại quốc tế
Cử nhân 31/7/2023

FTU.CN/

26150
Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

24 Trịnh Lan Hương 29/01/1999
Ninh 

Bình

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 28/4/2021
HLU 

003951
Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

25 Hoàng Trần Huy 02/11/1998 Hà Nội

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 11/5/2022
HLU 

007563
Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

26 Vũ Thị Thu Huyền 04/12/1988
Ninh 

Bình

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 20/9/2011 045413 Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

27 Nguyễn Đức Khôi 22/9/1997 Bắc Ninh

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Khoa học - Đại 

học Thái Nguyên
Luật Cử nhân 28/6/2019 0059712 Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

Lĩnh vực pháp chếBùi Thu Hương 28/3/199218 Hà Nội

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế
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28 Vi Trung Kiên 27/4/2003
Quảng 

Ninh

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 10/6/2025
HLU 

018341
Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

29 Nguyễn Hào Kiệt 20/4/2001 Tây Ninh

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Học viện Hành chính Quốc gia Luật Cử nhân 26/8/2023
HCH.6.

001212
Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

30 Hoàng Hải Lâm 09/8/2001
Quảng 

Ninh

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật - Đại học 

Quốc gia Hà Nội
Luật Cử nhân 14/7/2023 QC 179592 Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

31 Lò Thị Lập 18/11/2003 Điện Biên

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Học viện Hành chính 

và Quản trị công
Luật Thanh tra Cử nhân 20/6/2025

HCH.6.

0006812
Chính quy Khá

Dân tộc 

Thái
Lĩnh vực pháp chế

32 Bùi Quyền Linh 31/10/1996 Hà Nội

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 12/6/2018 0005459 Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

33 Nguyễn Tiến Lộc 30/12/2003 Hà Nội

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội
Luật (Chất 

lượng cao)
Cử nhân 14/7/2025

HLU 

018804
Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

34 Phạm Gia Long 07/5/2000
Hải 

Phòng

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Đại học Quốc gia Hà Nội Luật Cử nhân 15/7/2022 QC 162694 Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

35
Nguyễn Phạm 

Khánh
Ly 01/01/2002 Hà Nội

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Công Đoàn Luật Cử nhân 02/6/2025 010322 Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

36
Nguyễn Thị 

Thanh
Mai 23/01/1998

Hưng 

Yên

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 11/5/2022
HLU 

007589
Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

37 Bế Thị Mai 02/3/2001 Lạng Sơn

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Học viện Tòa án Luật Cử nhân 31/12/2024 0001370 Chính quy Khá
Dân tộc 

Tày
Lĩnh vực pháp chế

38 Nguyễn Văn Nam 03/8/1996 Hà Nội

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 06/12/2024
HLU 

017217

VB2 

Chính quy
Khá Lĩnh vực pháp chế

39 Nông Thị Ngà 09/12/2001
Tuyên 

Quang

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Học viện Hành chính Quốc gia Luật Thanh tra Cử nhân 03/8/2023
HCH.6.

000168
Chính quy Khá

Dân tộc 

Tày
Lĩnh vực pháp chế
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40 Nguyễn Thị Ngân 02/12/1996 Nghệ An

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Vinh Luật Cử nhân 11/6/2018
ĐHV/C

00018890
Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

41 Lê Đỗ Quỳnh Ngân 22/12/2001
Quảng 

Ngãi

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh
Luật Cử nhân 21/01/2025

UL.B.

0013814
Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

42 Ngô Thị Hồng Ngọc 10/02/2000 Tây Ninh

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Học viện Cán bộ Thành phố 

Hồ Chí Minh
Luật Cử nhân 04/10/2022 002135 Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

43 Hoàng Phương Nhung 18/9/2003 Phú Thọ

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Học viện Hành chính 

và Quản trị công
Luật Cử nhân 20/6/2025

HCH.6.

000687
Chính quy Khá

Dân tộc 

Mường
Lĩnh vực pháp chế

44 Cao Xuân Ninh 28/3/1999 Phú Thọ

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Vinh Luật Cử nhân 07/3/2025 00073070 Từ xa Khá Lĩnh vực pháp chế

45 Lê Ngọc Ninh 03/5/1976
Ninh 

Bình

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 05/6/2019 0008926
Vừa làm 

vừa học

Trung 

bình 

khá

Con của 

thương 

binh hạng 

2/4 - 61%

Lĩnh vực pháp chế

46 Phạm Y Kim Oanh 20/3/2000
Quảng 

Ngãi

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Đại học Luật Thành phố 

Hồ Chí Minh
Luật Cử nhân 31/3/2023

UL.B.

0008116
Chính quy Khá

Dân tộc 

Xê đăng
Lĩnh vực pháp chế

47 Tạ Thị Oanh 03/11/1999 Phú Thọ

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 28/4/2021
HLU 

004147
Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

48 Nguyễn Thị Phúc 28/6/1999 Hà Tĩnh

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 12/10/2021
HLU 

005690
Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

49 Nguyễn Văn Quang 28/02/2002
Hưng 

Yên

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Học viện Hành chính Quốc gia Luật Thanh tra Cử nhân 28/8/2024
HCH.6.

003273
Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

50 Bùi Diệu Quyên 15/9/2003
Hưng 

Yên

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Luật 
Luật Thương 

mại
Cử nhân 20/6/2025

DSK.CN/20

10
Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

51 Hoàng Thị Minh Tâm 18/02/2000
Hưng 

Yên

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 25/4/2022
HLU 

007142
Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế
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52 Ngô Thu Trà 16/4/2002 Hà Nội

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Học viện Hành chính Quốc gia Luật Cử nhân 29/6/2024
HCH.6.

002298
Chính quy Giỏi Lĩnh vực pháp chế

53 Trần Hồng Thanh 02/5/2003 Bắc Ninh

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Học viện Hành chính

 và Quản trị công
Luật Cử nhân 20/6/2025

HCH.6.

00656
Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

54 Nguyễn Thanh Thảo 13/7/2003 Phú Thọ

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 19/5/2025
HLU 

017749
Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

55 Lê Phương Thảo 12/12/2003
Ninh 

Bình

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Học viện Thanh thiếu niên

 Việt Nam
Luật Cử nhân 04/7/2025 002167 Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

56 La Thị Thảo 07/3/1993 Cao Bằng

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 20/7/2015 1204895 Chính quy Khá
Dân tộc 

Tày
Lĩnh vực pháp chế

57 Đằng Thị Thủy 20/6/1998 Bắc Ninh

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 17/7/2020
HLU

001168
Chính quy Giỏi

Dân tộc 

Sán Chí
Lĩnh vực pháp chế

58 Khắc Thị Huyền Trang 15/11/1999
Quảng 

Trị

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật - 

Đại học Huế
Luật học Luật quốc tế Cử nhân 08/6/2021 E0011195 Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

59 Nguyễn Duy Trung 09/3/1994 Nghệ An

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Vinh Luật Cử nhân 20/10/2016 00003782 Chính quy
Trung 

bình
Lĩnh vực pháp chế

60 Bùi Quốc Trung 14/11/1999
Hưng 

Yên

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 31/5/2024
HLU 

015345
Chính quy Khá

Hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

quân sự

Lĩnh vực pháp chế

61 Nguyễn Văn Tuấn 08/11/1992 Hà Nội

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Vinh Luật Cử nhân 19/7/2022 00050369
Vừa làm 

vừa học
Khá Lĩnh vực pháp chế

62 Nguyễn Hải Tùng 13/5/2001 Bắc Ninh

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 23/7/2024
HLU 

016942
Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

63 Vũ Thị Tuyết 17/5/1999 Lào Cai

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Tổng hợp Hữu 

nghị các dân tộc Nga mang tên 

Patrice Lumumba

Luật Luật quốc tế Thạc sĩ 20/6/2025
107704

0478456
Chính quy 75/100 Lĩnh vực pháp chế
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64 Đỗ Quang Thiệu 26/01/2002 Hà Nội

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Trường Đại học Mở Hà Nội Luật Cử nhân 28/6/2024
MHN

7029410
Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

65 Vũ Đặng Thảo Uyên 24/7/2003
Hưng 

Yên

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Học viện Hành chính 

và Quản trị công
Luật Cử nhân 20/6/2025

HCH.6.

000662
Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

66 Phan Thị Tố Uyên 27/7/2003
Hải 

Phòng

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Học viện Hành chính 

và Quản trị công
Luật Thanh tra Cử nhân 20/6/2025

HCH.6.

000697
Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế

67 Nguyễn Thị Xuyến 09/11/1990 Phú Thọ

Chuyên viên về pháp chế

(lĩnh vực xuất bản, in

và phát hành), Phòng Thanh

tra, pháp chế

Đại học Quốc gia Hà Nội Luật học
Luật kinh tế - 

lao động
Cử nhân 01/7/2013 QC 106062 Chính quy Khá Lĩnh vực pháp chế
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